
STT NHÓM CHỈ TIÊU CHỈ SỐ CƠ QUAN ĐƠN VỊ LOẠI ĐƠN VỊ TỶ LỆ % ĐIỂM ĐÁNH GIÁ

1 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa
Sở Dân tộc và Tôn giáo - tỉnh 

Khánh Hòa
Sở ban ngành 100 6

3 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa
Sở Khoa học và Công nghệ - tỉnh 

Khánh Hòa
Sở ban ngành 100 6

4 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa Sở Nội vụ - tỉnh Khánh Hòa Sở ban ngành 100 6

5 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa Sở Tư pháp - tỉnh Khánh Hòa Sở ban ngành 100 6

6 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa Sở Xây dựng - tỉnh Khánh Hòa Sở ban ngành 100 6

7 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa Sở Y tế - tỉnh Khánh Hòa Sở ban ngành 100 6

8 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa UBND phường Ba Ngòi Ủy ban nhân dân xã 100 6

9 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa UBND phường Bảo An Ủy ban nhân dân xã 100 6

10 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa UBND phường Bắc Cam Ranh Ủy ban nhân dân xã 100 6

11 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa UBND phường Bắc Nha Trang Ủy ban nhân dân xã 100 6

12 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa UBND phường Cam Linh Ủy ban nhân dân xã 100 6

13 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa UBND Phường Cam Ranh Ủy ban nhân dân xã 100 6

14 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa UBND phường Đô Vinh Ủy ban nhân dân xã 100 6

15 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa UBND phường Đông Hải Ủy ban nhân dân xã 100 6

16 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa UBND phường Đông Ninh Hòa Ủy ban nhân dân xã 100 6

17 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa UBND phường Hòa Thắng Ủy ban nhân dân xã 100 6

18 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa UBND phường Nam Nha Trang Ủy ban nhân dân xã 100 6

19 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa UBND phường Ninh Chử Ủy ban nhân dân xã 100 6

20 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa UBND phường Ninh Hòa Ủy ban nhân dân xã 100 6

21 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa UBND phường Phan Rang Ủy ban nhân dân xã 100 6

22 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa UBND xã Anh Dũng Ủy ban nhân dân xã 100 6

23 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa UBND xã Bác Ái Ủy ban nhân dân xã 100 6

24 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa UBND xã Bác Ái Đông Ủy ban nhân dân xã 100 6

25 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa UBND xã Bác Ái Tây Ủy ban nhân dân xã 100 6

26 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa UBND xã Bắc Khánh Vĩnh Ủy ban nhân dân xã 100 6



27 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa UBND xã Bắc Ninh Hòa Ủy ban nhân dân xã 100 6

28 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa UBND xã Cam An Ủy ban nhân dân xã 100 6

29 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa UBND xã Cam Hiệp Ủy ban nhân dân xã 100 6

30 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa UBND xã Cam Lâm Ủy ban nhân dân xã 100 6

31 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa UBND xã Cà Ná Ủy ban nhân dân xã 100 6

32 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa UBND xã Công Hải Ủy ban nhân dân xã 100 6

33 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa UBND xã Diên Điền Ủy ban nhân dân xã 100 6

34 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa UBND xã Diên Khánh Ủy ban nhân dân xã 100 6

35 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa UBND xã Diên Lạc Ủy ban nhân dân xã 100 6

36 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa UBND xã Diên Lâm Ủy ban nhân dân xã 100 6

37 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa UBND xã Diên Thọ Ủy ban nhân dân xã 100 6

38 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa UBND xã Đại Lãnh Ủy ban nhân dân xã 100 6

39 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa UBND xã Đông Khánh Sơn Ủy ban nhân dân xã 100 6

40 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa UBND xã Hòa Trí Ủy ban nhân dân xã 100 6

41 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa UBND xã Phước Hữu Ủy ban nhân dân xã 100 6

42 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa UBND xã Khánh Sơn Ủy ban nhân dân xã 100 6

43 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa UBND xã Khánh Vĩnh Ủy ban nhân dân xã 100 6

44 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa UBND xã Lâm Sơn Ủy ban nhân dân xã 100 6

45 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa
Sở Nông nghiệp và Môi trường - 

tỉnh Khánh Hòa
Sở ban ngành 100 6

46 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa UBND xã Mỹ Sơn Ủy ban nhân dân xã 100 6

47 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa UBND xã Nam Cam Ranh Ủy ban nhân dân xã 100 6

48 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa UBND xã Nam Khánh Vĩnh Ủy ban nhân dân xã 100 6

49 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa UBND xã Nam Ninh Hòa Ủy ban nhân dân xã 100 6

50 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa UBND xã Ninh Hải Ủy ban nhân dân xã 100 6

51 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa UBND xã Ninh Phước Ủy ban nhân dân xã 100 6

52 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa UBND xã Ninh Sơn Ủy ban nhân dân xã 100 6



53 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa UBND xã Phước Dinh Ủy ban nhân dân xã 100 6

54 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa UBND xã Phước Hà Ủy ban nhân dân xã 100 6

55 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa UBND xã Phước Hậu Ủy ban nhân dân xã 100 6

56 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - 

tỉnh Khánh Hòa
Sở ban ngành 100 6

57 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa UBND xã Suối Dầu Ủy ban nhân dân xã 100 6

58 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa UBND xã Suối Hiệp Ủy ban nhân dân xã 100 6

59 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa UBND xã Tây Khánh Sơn Ủy ban nhân dân xã 100 6

60 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa UBND xã Tây Khánh Vĩnh Ủy ban nhân dân xã 100 6

61 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa UBND xã Tây Ninh Hòa Ủy ban nhân dân xã 100 6

62 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa UBND xã Thuận Bắc Ủy ban nhân dân xã 100 6

63 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa UBND xã Thuận Nam Ủy ban nhân dân xã 100 6

64 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa UBND xã Trung Khánh Vĩnh Ủy ban nhân dân xã 100 6

65 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa UBND xã Tu Bông Ủy ban nhân dân xã 100 6

66 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa UBND xã Vạn Hưng Ủy ban nhân dân xã 100 6

67 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa UBND xã Vạn Ninh Ủy ban nhân dân xã 100 6

68 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa UBND xã Vạn Thắng Ủy ban nhân dân xã 100 6

69 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa UBND xã Vĩnh Hải Ủy ban nhân dân xã 100 6

70 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa UBND xã Xuân Hải Ủy ban nhân dân xã 100 6

71 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa
Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu 

công nghiệp tỉnh Khánh Hòa
Sở ban ngành 100 6

72 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa UBND tỉnh Khánh Hòa Tỉnh 71 4,26

73 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa UBND xã Tân Định Ủy ban nhân dân xã 70,33 4,22

74 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa UBND phường Nha Trang Ủy ban nhân dân xã 65 3,9

75 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa
Sở Công Thương - tỉnh Khánh 

Hòa
Sở ban ngành 63,33 3,8

76 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa Sở Tài chính - tỉnh Khánh Hòa Sở ban ngành 49,5 2,97

77 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa UBND phường Tây Nha Trang Ủy ban nhân dân xã 46,33 2,78

79 Thanh toán trực tuyến Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến UBND tỉnh Khánh Hòa
Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh 

Khánh Hòa
Sở ban ngành 16,67 1


